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Bộ, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên 

Cơ quan quản lý cấp trên: UBND huyện Định Hóa 

Cơ quan, tổ chưc, đơn vị sử dụng tài sản: UBND xã Phúc Chu 

Mã đơn vị: T55039025 

Loại hình đơn vị: Cơ quan nhà nước 
 

  

Mẫu 09b-CK/TSC 
 

 

           

  

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2023 
 

 

           

 

  Công khai về đất Công khai về nhà  

    Hiện trạng sử dụng đất đên thời điểm công khai (m²)   Giá trị theo sổ kế toàn 

(Nghìn đồng) 
Hiện trạng sử dụng nhà đên thời điểm công khai ( lấy theo diện 

tích sàn sử dụng (m²)) 
 

               

Stt Danh mục 

trụ sở làm 

việc, cơ sở 

hoạt động sự 

nghiệp 

Diện 

tích 

(m²) 

Giá trị quyền 

sử dụng đất 

theo sổ kế 

toán (Nghìn 

đồng) 

Trụ sở 

làm 

việc 

Hoạt động sự nghiệp Sử 
dụng 
khác 

Năm 
sử 

dụng 

Tổng diện 

tích sàn sử 

dụng(m²) 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Trụ sở 
làm 
việc 

Hoạt động sự nghiệp Sử 
dụng 
khác 

Ghi 
chú 

               

     Không 
kinh 

doanh 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh 

liên 
kết 

      Không 
kinh 

doanh 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử 
dụng 
hỗn 
hợp 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Nhà vệ sinh 

UBND xã 

Phúc Chu,Xã 
Phúc Chu, 

huyện Định 

Hóa, Xã 

Phúc Chu, 

Huyện Định 

Hóa, Tỉnh 
Thái Nguyên 

        2022 100,00 219.290,55 160.783,83 100,00        

2 Nhà trụ sở 
làm việc 

UBND,Làng 

Mới  - Phúc 
Chu - Định 

Hóa - Thái 

Nguyên 

        2009 1.283,00 1.738.823,00 442.878,35 1.188,00 95,00       

3 Đất trụ sở 

UBND xã 
Phúc Chu 

,Làng Mới  - 

Phúc Chu - 
Định Hóa - 

4.800,00 576.000,00 4.800,00                  
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Thái Nguyên 

4 Nhà một cửa 

liên thông 
UBND xã 

Phúc 

Chu,xóm 
Đồng Uẩn, 

xã Phúc Chu, 

huyện Định 
Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên, 

Xã Phúc 
Chu, Huyện 

Định Hóa, 

Tỉnh Thái 
Nguyên 

        2017 100,00 764.915,87 407.776,65 100,00        

 

           

    

 

NGƯỜI LẬP PHIẾU 
(Ký, họ tên) 

 

 

 

 

Lương Văn Nghệ 

 

  

..........,ngày.......tháng.......năm....... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

Nông Hồng Nhậm 
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